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	Chế Vân Cầm
	Phát triển mẫu trên mannequin
	18C2-CNM1
	08
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	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	TT.Thiết kế rập
	17T4-CNM1
	26
	x
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	Công nghệ sx may công nghiệp
	18C1-CNM1
	59
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	Nguyễn Thị Hiền
	May nón, túi xách
	18C1-CNM1
	26
	x
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	4
	Bùi Thị Ngọc Sương
	May tp3
	18C1-CNM1
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	May tp3
	18C2-CNM1
	08
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	TT.TKTPTMCB
	19T4-CNM1
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	Lê Thị Phương Thảo
	Công nghệ may cơ bản (LT)
	18T4-CNM1
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	Công nghệ may cơ bản (TH)
	18T4-CNM1 (N1)
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	May TP2
	17T4-CNM1
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	TT.TKTPTMCB
	19T4-CNM1 (N1)
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	Trần Hồng Thảo
	Công nghệ may cơ bản
	18T4-CNM1 (N1)
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	May TP2
	17T4-CNM1
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	May TP3
	18C1-CNM1 (N1)
	25
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	TT.THƯDNM
	18C1-CNM1 (N1)
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	Lâm Thị Phương Thùy
	May nón, túi xách
	18C1-CNM1
	61
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	May nón, túi xách
	18C1-CNM1(N2)
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	Thiết kế rập
	18C1-CNM1
	61
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	THƯDNM
	17T4-CNM1
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	TT.THƯDNM (N1)
	18C1-CNM1
	30
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	Phạm Thị Thanh Thúy
	Cơ sở thiết kế trang phục
	18T4-CNM1
	59
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	Trương Việt Khánh Trang
	May TP2
	18C1-CNM1
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	May TP2
	18C1-CNM1 (N1)
	30
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	May TP2
	18C1-CNM1 (N2)
	30
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	May nón, túi xách
	18C2-CNM1
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